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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

16-3-2026 Quyết định số 1477/QĐ-UBND vê việc công bố danh mục 03 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực Công 
chứng; Quản tài viên; Luật sư; Tư vấn pháp luật thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

16-3-2026 Quyết định số 1501/QĐ-UBND vê việc bãi bỏ Quyết định 53 
số 48/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Dương vê chế độ hỗ trợ đặc thù đối 
với cán bộ, viên chức công tác tại ban bảo vệ chăm sóc sức 
khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương. 

17-3-2026 Quyết định số 1543/QĐ-UBND vê việc công bố danh mục 55 
thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Quản 
lý nhà nước vê quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nội vụ. 
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17-3-2026 Quyết định số 1544/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 64 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phòng bệnh thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

18-3-2026 Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 67 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

19-3-2026 Quyết định số 1591/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 70 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường 
bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

19-3-2026 Quyết định số 1607/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy 74 
phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu thuộc lĩnh vực Văn hóa. 

23-3-2026 Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 76 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1477/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
các lĩnh vực Công chứng; Quản tài viên; Luật sư; Tư vấn pháp luật 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
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và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2030/TTr-STP ngày 03 
tháng 3 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 30 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực Công chứng; Quản tài viên; Luật sư; Tư vấn pháp luật 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (Đính kèm 04 Phụ lục). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Thứ tự B.10, B.16 tại danh mục ban hành kèm Quyết định số 3406/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Tư pháp. 

- Thứ tự A1, A2, A3, B1, B2 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 
3398/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản tài viên và hành 
nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

- Thứ tự A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, 
B16, B17, B18, B19, B20 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3411/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Tư pháp. 

- Thứ tự 1, 2, 3, 5, 6 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết 
định số 3402/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư vấn pháp 
luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký 
tham dự 
kiểm tra kết 
quả tập sự 
hành nghề 
công chứng 

Trong thời 
hạn 10 ngày 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.1 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Tư 
pháp 

3.500.000 
đồng/hồ sơ 
(Áp dụng mức 
phí 1.750.000 
đồng/hồ sơ kể 
từ ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông tư 
số 
64/2025/TT-
BTC) 

- Thông tư số 
06/2025/TT-BTP ngày 
15/5/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về 
tập sự hành nghề công 
chứng; 
- Thông tư số 
257/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý, sử dụng phí 
công chứng; phí chứng 
thực; phí thẩm định tiêu 
chuẩn, điều kiện hành 
nghề công chứng, phí 
thẩm định điều kiện hoạt 
động Văn phòng công 
chứng; lệ phí cấp thẻ 
công chứng viên, được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Thông tư số 
111/2017/TT-BTC; 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 

1 Thời gian cắt giảm theo Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về 
việc phê duyệt phương án cắt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh nghiệp, 
người dân; 
- Quyết định số 160/QĐ-
BTP ngày 16/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực công 
chứng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

2 Thay đổi 
nội dung 
đăng ký 
hoạt động 
của Văn 
phòng công 
chứng 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp 
ghi nhận nội 
dung thay 
đổi vào giấy 
đăng ký 
hoạt động 
của Văn 
phòng công 
chứng; 
trường hợp 
từ chối phải 
thông báo 
bằng văn 
bản có nêu 
rõ lý do. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Tư 
pháp 

- Đối với 
trường hợp 
thay đổi nội 
dung đăng ký 
hoạt động của 
Văn phòng 
công chứng 
do Văn phòng 
công chứng 
thay đổi tên, 
địa chỉ trụ sở, 
Trưởng Văn 
phòng công 
chứng thì 
được Sở Tư 
pháp cấp lại 
giấy đăng ký 
hoạt động, 
mức phí: 
500.000đ; 

- Đối với 
trường hợp 
thay đổi nội 
dung đăng ký 
hoạt động 
khác thì Sở 
Tư pháp ghi 
nhận nội dung 

- Luật Công chứng số 
46/2024/QH15; 

- Nghị đinh số 
104/2025/NĐ-CP ngày 
15/5/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật Công chứng; 

- Thông tư số 
05/2025/TT-BTP ngày 
15/5/2025 của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật Công chứng; 

- Thông tư số 
257/2016/TT-BTC ngày 
11 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý, 
sử dụng phí công chứng; 
phí chứng thực; phí thẩm 
định tiêu chuẩn, điều kiện 
hành nghề công chứng, 
phí thẩm định điều kiện 
hoạt động Văn phòng 
công chứng; lệ phí cấp 
thẻ công chứng viên, 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thay đổi vào 
giấy đăng ký 
hoạt động của 
Văn phòng 
công chứng, 
mức phí: 0đ. 

được sửa đổi, bổ sung bởi 
Thông tư số 
M/2017/TT-BTC; 
- Quyết định số 

160/QĐ-BTP ngày 16 
tháng 01 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực công 
chứng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
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Phụ lục II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG LĨNH VựC QUẢN TÀI VIÊN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp chứng 
chỉ hành 
nghề Quản 
tài viên đối 
với luật sư, 
kiểm toán 
viên, người 
có trình độ 
cử nhân luật, 
kinh tế, kế 
toán, tài 
chính, ngân 
hàng và có 
thời gian 
công tác 
trong lĩnh 
vực được 
đào tạo từ 
05 năm trở 
lên 

Trong thời 
hạn 08 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Cơ quan 
giải quyết: 
Sở Tư 
pháp 
- Cơ 
quan/Ngườ 
i có thẩm 
quyền 
quyết định: 
Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng mức 
phí 400.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 
Lệ phí: 
100.000 
đồng/hồ sơ. 

- Luật Phá sản ngày 
19/6/2014; 
- Nghị định số 
22/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Phá sản về 
Quản tài viên và hành 
nghề quản lý, thanh lý 
tài sản; 
- Nghị định số 
112/2025/NĐ-CP ngày 
29/5/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định thuộc lĩnh 
vực bổ trợ tư pháp; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
224/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định 
tiêu chuẩn, điều kiện 
hành nghề, hoạt động 
quản lý, thanh lý tài 
sản; lệ phí cấp chứng 
chỉ hành nghề quản tài 
viên; 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh nghiệp, 
người dân; 
- Quyết định số 
162/QĐ-BTP ngày 
16/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực quản tài 
viên thuộc chức năng 
quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

2 Cấp chứng 
chỉ hành 
nghề Quản 
tài viên đối 
với luật sư 
nước ngoài 
đã được cấp 
Giấy phép 
hành nghề 
luật sư tại 
Việt Nam 
theo quy 
định của 
pháp luật về 
luật sư, kiểm 
toán viên là 
người nước 

Trong thời 
hạn 08 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Cơ quan 
giải quyết: 
Sở Tư 
pháp 
- Cơ 
quan/Ngườ 
i có thẩm 
quyền 
quyết định: 
Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng mức 
phí 400.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 
Lệ phí: 
100.000 
đồng/hồ sơ. 

- Luật Phá sản ngày 
19/6/2014; 
- Nghị định số 
22/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Phá sản về 
Quản tài viên và hành 
nghề quản lý, thanh lý 
tài sản; 
- Nghị định số 
112/2025/NĐ-CP ngày 
29/5/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định thuộc lĩnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngoài theo 
quy định của 
pháp luật về 
kiểm toán 

vực bổ trợ tư pháp; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
224/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định 
tiêu chuẩn, điều kiện 
hành nghề, hoạt động 
quản lý, thanh lý tài 
sản; lệ phí cấp chứng 
chỉ hành nghề quản tài 
viên; 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh nghiệp, 
người dân; 
- Quyết định số 
162/QĐ-BTP ngày 
16/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực quản tài 
viên thuộc chức năng 
quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

3 Cấp lại Trong thời - Trung - Cơ quan Phí: 800.000 - Luật Phá sản ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chứng chỉ 
hành nghề 
Quản tài 
viên 

hạn 08 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

giải quyết: 
Sở Tư 
pháp 
- Cơ 
quan/Ngườ 
i có thẩm 
quyền 
quyết định: 
Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

đồng/hồ sơ 
(áp dụng mức 
phí 400.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 
Lệ phí: 
100.000 
đồng/hồ sơ. 

19/6/2014; 
- Nghị định số 
22/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Phá sản về 
Quản tài viên và hành 
nghề quản lý, thanh lý 
tài sản; 
- Nghị định số 
112/2025/NĐ-CP ngày 
29/5/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định thuộc lĩnh 
vực bổ trợ tư pháp; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
224/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định 
tiêu chuẩn, điều kiện 
hành nghề, hoạt động 
quản lý, thanh lý tài 
sản; lệ phí cấp chứng 
chỉ hành nghề quản tài 
viên; 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh nghiệp, 
người dân; 
- Quyết định số 
162/QĐ-BTP ngày 
16/01/2026 của BỘ 
Trưởng Bộ Tư pháp về 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực quản tài 
viên thuộc chức năng 
quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

4 Đăng ký 
hành nghề 
quản lý, 
thanh lý tài 
sản với tư 
cách cá nhân 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ2. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Tư 
pháp 

Phí: 500.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng mức 
phí 250.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 

- Luật Phá sản ngày 
19/6/2014; 
- Nghị định số 
22/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Phá sản về 
Quản tài viên và hành 
nghề quản lý, thanh lý 
tài sản; 
- Nghị định số 
112/2025/NĐ-CP ngày 
29/5/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định thuộc lĩnh 
vực bổ trợ tư pháp; 
- Thông tư số 
224/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định 
tiêu chuẩn, điều kiện 

2 Thời gian cằt giảm theo Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về 
việc phê duyệt phương án cằt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành nghề, hoạt động 
quản lý, thanh lý tài 
sản; lệ phí cấp chứng 
chỉ hành nghề quản tài 
viên; 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bọ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn một 
số khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
- Quyết định số 
162/QĐ-BTP ngày 
16/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực quản tài 
viên thuộc chức năng 
quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

5 Đăng ký 
hành nghề 
quản lý, 
thanh lý tài 
sản đối với 
doanh 
nghiệp quản 
lý, thanh lý 
tài sản 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ3. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Tư 
pháp 

Phí: 500.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng mức 
phí 250.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 

- Luật Phá sản ngày 
19/6/2014; 
- Nghị định số 
22/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Phá sản về 
Quản tài viên và hành 
nghề quản lý, thanh lý 
tài sản; 
- Nghị định số 
112/2025/NĐ-CP ngày 
29/5/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định thuộc lĩnh 

3 Thời gian cằt giảm theo Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê 
duyệt phương án cằt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

vực bổ trợ tư pháp; 
- Thông tư số 
224/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định 
tiêu chuẩn, điều kiện 
hành nghề, hoạt động 
quản lý, thanh lý tài 
sản; lệ phí cấp chứng 
chỉ hành nghề quản tài 
viên; 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ cho doanh nghiệp, 
người dân. 
- Quyết định số 
162/QĐ-BTP ngày 
16/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực quản tài 
viên thuộc chức năng 
quản lý của Bộ Tư 
pháp. 
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Phụ lục III 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp 
Chứng 
chỉ hành 
nghề^ luật 
sư đối với 
người đạt 
yêu 
kiểm 
kết 
tập 
hành nghề 
luật sư 

cầu 
tra 

quả 
sự 

- Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp có 
trách nhiệm kiểm 
tra hồ sơ, trong 
trường hợp cần 
thiết thì tiến hành 
xác minh tính 
hợp pháp của hồ 
sơ và có văn bản 
đề nghị kèm theo 
hồ sơ cấp Chứng 
chỉ hành nghề 
luật sư trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 
Khi giải quyết hồ 
sơ đề nghị cấp 
Chứng chỉ hành 
nghề luật sư, Sở 
Tư pháp yêu cầu 
cơ quan quản lý 
cơ sở dữ liệu lý 
lịch tư pháp cung 
cấp thông tin lý 
lịch tư pháp đối 
với người đề nghị 
cấp chứng chỉ 
hành nghề luật 
sư. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

- Cơ quan 
giải quyết: 
Sở Tư pháp. 
- Cơ 
quan/Người 
có thẩm 
quyền quyết 
định: Chủ 
tịch Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Lệ phí: 
100.000 
đồng/hồ sơ. 
Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng 
mức phí 
400.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 

- Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Luật 
sư số 20/2012/QH13 
ngày 20/11/2012; 
- Nghị định số 
137/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
121/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Tư pháp; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cơ quan quản lý 
cơ sở dữ liệu lý 
lịch tư pháp có 
trách nhiệm cung 
cấp thông tin cho 
cơ quan yêu cầu 
trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận 
được yêu cầu. 
Thời gian phối 
hợp cung cấp 
thông tin lý lịch tư 
pháp không tính 
vào thời gian giải 
quyết thủ tục hành 
chính. 
- Trong thời hạn 
10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
của Sở Tư pháp, 
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
quyết định cấp 
Chứng chỉ hành 
nghề luật sư; 
trường hợp từ 
chối phải thông 
báo bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

lý của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
220/2016/TT-BTC 
của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ngày 
10/11/2016 quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ 
phí trong lĩnh vực 
hoạt động luật sư; 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về 
phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp 
Chứng 
chỉ hành 
nghề luật 
sư đối với 
người 
được 
miễn đào 
tạo nghề 
luật sư, 
miễn tập 
sự hành 
nghề luật 
sư 

- Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp có 
trách nhiệm kiểm 
tra hồ sơ, trong 
trường hợp cần 
thiết thì tiến hành 
xác minh tính 
hợp pháp của hồ 
sơ và có văn bản 
đề nghị kèm theo 
hồ sơ cấp Chứng 
chỉ hành nghề 
luật sư trình Chủ 
tịch Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 
Khi giải quyết hồ 
sơ đề nghị cấp 
Chứng chỉ hành 
nghề luật sư, Sở 
Tư pháp yêu cầu 
cơ quan quản lý 
cơ sở dữ liệu lý 
lịch tư pháp cung 
cấp thông tin lý 
lịch tư pháp đối 
với người đề nghị 
cấp chứng chỉ 
hành nghề luật 
sư. 
Cơ quan quản lý 
cơ sở dữ liệu lý 
lịch tư pháp có 
trách nhiệm cung 
cấp thông tin cho 
cơ quan yêu cầu 
trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận 
được yêu cầu. 
Thời gian phối 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

- Cơ quan 
giải quyết: 
Sở Tư pháp 
- Cơ 
quan/Người 
có thẩm 
quyền quyết 
định: Chủ 
tịch Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Lệ phí: 
100.000 
đồng/hồ sơ. 
Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng 
mức phí 
400.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 

- Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Luật 
sư số 20/2012/QH13 
ngày 20/11/2012; 
- Nghị định số 
137/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
121/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Tư pháp; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cằt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
220/2016/TT-BTC 
của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ngày 
10/11/2016 quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ 
phí trong lĩnh vực 
hoạt động luật sư; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hợp cung cấp 
thông tin lý lịch 
tư pháp không 
tính vào thời gian 
giải quyết thủ tục 
hành chính. 
- Trong thời hạn 
10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
của Sở Tư pháp, 
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
quyết định cấp 
Chứng chỉ hành 
nghề luật sư; 
trường hợp từ 
chối phải thông 
báo bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

- Thông tư số 
05/2021/TT-BTP 
ngày 24/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một 
số điều và biện pháp 
thi hành Luật Luật 
sư, Nghị định quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư; 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về 
phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân; 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ Tư pháp. 
3 Cấp lại 

Chứng 
chỉ hành 
nghề luật 
sư trong 
trường 
hợp bị thu 
hồi 
Chứng 
chỉ hành 
nghề luật 
sư theo 
quy định 
tại Điều 
18 của 
Luật Luật 
sư 

- Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp có 
trách nhiệm kiểm 
tra hồ sơ, trong 
trường hợp cần 
thiết thì tiến hành 
xác minh tính 
hợp pháp của hồ 
sơ và có văn bản 
đề nghị kèm theo 
hồ sơ cấp lại 
Chứng chỉ hành 
nghề luật sư trình 
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh. 
Khi giải quyết hồ 
sơ đề nghị cấp lại 
Chứng chỉ hành 
nghề luật sư, Sở 
Tư pháp yêu cầu 
cơ quan quản lý 
cơ sở dữ liệu lý 
lịch tư pháp cung 
cấp thông tin lý 
lịch tư pháp đối 
với người đề nghị 
cấp chứng chỉ 
hành nghề luật 
sư. 
Cơ quan quản lý 
cơ sở dữ liệu lý 
lịch tư pháp có 
trách nhiệm cung 
cấp thông tin cho 
cơ quan yêu cầu 
trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

- Cơ quan 
giải quyết: 
Sở Tư pháp 
- Cơ 
quan/Người 
có thẩm 
quyền quyết 
định: Chủ 
tịch Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Lệ phí: 
100.000 
đồng/hồ sơ. 
Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng 
mức phí 
400.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 

- Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Luật 
sư số 20/2012/QH13 
ngày 20/11/2012; 
- Nghị định số 
137/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
121/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Tư pháp; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
220/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

từ ngày nhận 
được yêu cầu. 
Thời gian phối 
hợp cung cấp 
thông tin lý lịch 
tư pháp không 
tính vào thời gian 
giải quyết thủ tục 
hành chính. 
- Trong thời hạn 
10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
của Sở Tư pháp, 
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
quyết định cấp lại 
Chứng chỉ hành 
nghề luật sư; 
trường hợp từ 
chối phải thông 
báo bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

động luật sư; 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về 
phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân; 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

4 Cấp lại 
Chứng 
chỉ hành 
nghề luật 
sư trong 
trường 
hợp bị 
mất, bị 
rách, bị 

- Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp có 
trách nhiệm kiểm 
tra hồ sơ, trong 
trường hợp cần 
thiết thì tiến hành 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 

- Cơ quan 
giải quyết: 
Sở Tư pháp 
- Cơ 
quan/Người 
có thẩm 
quyền quyết 
định: Chủ 
tịch Ủy ban 

Lệ phí: 
100.000 
đồng/hồ sơ. 
Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng 
mức phí 
400.000 
đồng/hồ sơ 

- Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Luật 
sư số 20/2012/QH13 
ngày 20/11/2012; 
- Nghị định số 
137/2018/NĐ-CP 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

cháy hoặc 
vì lý do 
khác 
không cố 
ý 

xác minh tính 
hợp pháp của hồ 
sơ và có văn bản 
đề nghị kèm theo 
hồ sơ cấp Chứng 
chỉ hành nghề 
luật sư trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 
Khi giải quyết hồ 
sơ đề nghị cấp lại 
Chứng chỉ hành 
nghề luật sư, Sở 
Tư pháp yêu cầu 
cơ quan quản lý 
cơ sở dữ liệu lý 
lịch tư pháp cung 
cấp thông tin lý 
lịch tư pháp đối 
với người đề nghị 
cấp chứng chỉ 
hành nghề luật 
sư. 
Cơ quan quản lý 
cơ sở dữ liệu lý 
lịch tư pháp có 
trách nhiệm cung 
cấp thông tin cho 
cơ quan yêu cầu 
220/2016/TT-
BTC trong thời 
hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được yêu 
cầu. Thời gian 
phối hợp cung 
cấp thông tin lý 
lịch tư pháp 
không tính vào 
thời gian giải 
quyết thủ tục 
hành chính. 
- Trong thời hạn 

vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

nhân dân 
Thành phố 

kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 

ngày 08/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
121/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Tư pháp; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số ngày 
10/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt 
động luật sư; 
- Thông tư số 
05/2021/TT-BTP 
ngày 24/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một 
số điều và biện pháp 
thi hành Luật Luật sư, 
Nghị định quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
của Sở Tư pháp, 
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
quyết định cấp 
Chứng chỉ hành 
nghề luật sư; 
trường hợp từ 
chối phải thông 
báo bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

Luật Luật sư; 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về 
phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân; 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

5 Công 
nhận đào 
tạo nghề 
luật sư ở 
nước 
ngoài 

Trong thời hạn 
07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp kiểm 
tra và trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 
Trong thời hạn 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 

- Cơ quan 
giải quyết: 
Sở Tư pháp 
- Cơ 
quan/Người 
có thẩm 
quyền quyết 
định: Chủ 
tịch Ủy ban 

Không - Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; 
- Nghị định số 
121/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
ra quyết định 
công nhận đào 
tạo nghề luật sư ở 
nước ngoài; 
trường hợp từ 
chối phải thông 
báo bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

nhân dân 
Thành phố 

quản lý nhà nước 
của Bộ Tư pháp; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về 
phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư số 
30/2025/TT-BTP 
ngày 31/12/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi một số 
thủ tục hành chính 
quy định tại các 
thông tư trong lĩnh 
vực bổ trợ tư pháp; 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

6 Đăng ký 
hoạt động 
của tổ 
chức hành 
nghề luật 
sư 

Trong thời hạn 
07 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ.4 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở Tư pháp Lệ phí: 
50.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng 
mức phí 
25.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 
Tổ chức 
hành nghề 
luật sư bổ 
sung, thay 
đổi thông tin 
do thay đổi 
địa giới 
hành chính 
được miễn 
lệ phí đăng 
ký hoạt 
động của tổ 
chức hành 
nghề luật sư. 
Tổ chức 
hành nghề 
luật sư thực 
hiện đăng 
ký hoạt 
động qua 
mạng điện 

- Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; 
- Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP 
ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp 
thi hành Luật Luật 
sư; 
- Thông tư số 
05/2021/TT-BTP 
ngày 24/6/2021 của 
Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Luật sư, Nghị 
định quy định chi 
tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Luật sư; 
- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí cung cấp thông 
tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh 
nghiệp; 
- Thông tư số 
03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 

4 Thời gian cắt giảm theo Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc phê duyệt phương án cắt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tử được 
miễn lệ phí 
đăng ký 
hoạt động 
của tổ chức 
hành nghề 
luật sư. 

pháp sửa đổi, bổ 
sung 08 thông tư 
liên quan đến thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp; 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về 
phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân; 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
Trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

7 Thay đổi 
nội dung 
đăng ký 
hoạt động 

Không quy định 
(Đề xuất 07 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 

Sở Tư pháp Lệ phí: 
50.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng 

- Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; 
- Thông tư số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của tổ 
chức hành 
nghề luật 
sư 

sơ, Sở Tư pháp 
cấp lại Giấy đăng 
ký hoạt động cho 
tổ chức hành 
nghề luật sư; 
trường hợp từ 
chối phải thông 
báo bằng văn bản 
và nêu rõ lý do)5 

công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

mức phí 
25.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 
Tổ chức 
hành nghề 
luật sư bổ 
sung, thay 
đổi thông tin 
do thay đổi 
địa giới 
hành chính 
được miễn 
lệ phí đăng 
ký hoạt 
động của tổ 
chức hành 
nghề luật sư. 
Tổ chức 
hành nghề 
luật sư thực 
hiện đăng 
ký hoạt 
động qua 
mạng điện 
tử được 
miễn lệ phí 
đăng ký 
hoạt động 
của tổ chức 
hành nghề 
luật sư. 

05/2021/TT-BTP 
ngày 24/6/2021 của 
Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Luật sư, Nghị 
định quy định chi 
tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Luật sư; 
- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí cung cấp thông 
tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh 
nghiệp; 
- Thông tư số 
03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ 
sung 08 thông tư 
liên quan đến thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp; 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 

5 Đẻ xuất theo Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc phê chuẩn quy trình nội bộ, quy trình điện tử 
giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 
pháp.. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 193+194/Ngày 15-6-2026 28 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

doanh nghiệp, người 
dân; 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

8 Thay đổi 
người đại 
diện theo 
pháp luật 
của Văn 
phòng 
luật sư, 
công ty 
luật trách 
nhiệm 
hữu hạn 
một thành 
viên 

Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp cấp 
lại Giấy đăng ký 
hoạt động cho 
văn phòng luật 
sư, công ty luật 
trách nhiệm hữu 
hạn một thành 
viên trong đó ghi 
rõ nội dung thay 
đổi người đại 
diện theo pháp 
luật; trường hợp 
từ chối phải 
thông báo bằng 
văn bản và nêu rõ 
lý do. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở Tư pháp Lệ phí: 
50.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng 
mức phí 
25.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 
Tổ chức 
hành nghề 
luật sư bổ 
sung, thay 
đổi thông tin 
do thay đổi 
địa giới 
hành chính 
được miễn 
lệ phí đăng 
ký hoạt 
động của tổ 
chức hành 
nghề luật sư. 
Tổ chức 

- Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; 
- Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP 
ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp 
thi hành Luật Luật 
sư; 
- Nghị định số 
112/2025/NĐ-CP 
ngày 29/5/2025 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các nghị định 
thuộc lĩnh vực bổ trợ 
tư pháp; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành nghề 
luật sư thực 
hiện đăng 
ký hoạt 
động qua 
mạng điện 
tử được 
miễn lệ phí 
đăng ký 
hoạt động 
của tổ chức 
hành nghề 
luật sư. 

05/2021/TT-BTP 
ngày 24/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một 
số điều và biện pháp 
thi hành Luật Luật 
sư, Nghị định quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư; 
- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí cung cấp thông 
tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh 
nghiệp; 
- Thông tư số 
03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ 
sung 08 thông tư 
liên quan đến thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp; 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân; 
- Quyết định số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

9 Thay đổi 
người đại 
diện theo 
pháp luật 
của công 
ty luật 
trách 
nhiệm 
hữu hạn 
hai thành 
viên trở 
lên, công 
ty luật 
hợp danh 

Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp cấp 
lại Giấy đăng ký 
hoạt động cho 
công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn 2 
thành viên trở 
lên, công ty luật 
hợp danh, trong 
đó ghi rõ nội 
dung thay đổi 
người đại diện 
theo pháp luật; 
trường hợp từ 
chối phải thông 
báo bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở Tư pháp Lệ phí: 
50.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng 
mức phí 
25.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 
Tổ chức 
hành nghề 
luật sư bổ 
sung, thay 
đổi thông tin 
do thay đổi 
địa giới 
hành chính 
được miễn 
lệ phí đăng 
ký hoạt 
động của tổ 
chức hành 
nghề luật sư. 
Tổ chức 
hành nghề 
luật sư thực 
hiện đăng 

- Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; 
- Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP 
ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp 
thi hành Luật Luật 
sư; 
- Nghị định số 
112/2025/NĐ-CP 
ngày 29/5/2025 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các nghị định 
thuộc lĩnh vực bổ trợ 
tư pháp; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
05/2021/TT-BTP 
ngày 24/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ký hoạt 
động qua 
mạng điện 
tử được 
miễn lệ phí 
đăng ký 
hoạt động 
của tổ chức 
hành nghề 
luật sư. 

pháp hướng dẫn một 
số điều và biện pháp 
thi hành Luật Luật 
sư, Nghị định quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư; 
- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí cung cấp thông 
tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh 
nghiệp; 
- Thông tư số 
03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ 
sung 08 thông tư 
liên quan đến thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp; 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân; 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

10 Đăng ký 
hoạt động 
của chi 
nhánh của 
tổ chức 
hành nghề 
luật sư 

Trong thời hạn 
07 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Sở Tư 
pháp cấp Giấy 
đăng ký hoạt 
động cho chi 
nhánh 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở Tư pháp Lệ phí: 
50.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng 
mức phí 
25.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 
Tổ chức 
hành nghề 
luật sư bổ 
sung, thay 
đổi thông tin 
do thay đổi 
địa giới 
hành chính 
được miễn 
lệ phí đăng 
ký hoạt 
động của tổ 
chức hành 
nghề luật sư. 
Tổ chức 
hành nghề 
luật sư thực 
hiện đăng 
ký hoạt 
động qua 
mạng điện 

- Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Luật 
sư số 20/2012/QH13 
ngày 20/11/2012; 
- Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP 
ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư; 
- Thông tư số 
05/2021/TT-BTP 
ngày 24/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một 
số điều và biện pháp 
thi hành Luật Luật sư, 
Nghị định quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Luật sư; 
- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí cung cấp thông 
tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh 
nghiệp; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tử được 
miễn lệ phí 
đăng ký 
hoạt động 
của tổ chức 
hành nghề 
luật sư. 

- Thông tư số 
03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ 
sung 08 thông tư 
liên quan đến thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp; 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về 
phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

11 Đăng ký 
hoạt động 
của chi 
nhánh, 
công ty 
luật nước 
ngoài 

Trong thời hạn 
07 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Sở Tư 
pháp cấp Giấy 
đăng ký hoạt 
động cho chi 
nhánh, công ty 
luật nước ngoài6 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở Tư pháp Phí: 
2.000.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng 
mức phí 
1.000.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 

- Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Luật 
sư số 20/2012/QH13 
ngày 20/11/2012; 
- Thông tư số 
220/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt 
động luật sư; 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân; 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

12 Thay đổi 
nội dung 
Giấy đăng 
ký hoạt 

Trong thời hạn 
03 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 

Sở Tư pháp Phí: 
1.000.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng 

- Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29 tháng 6 năm 
2006; Luật sửa đổi, 

6 Thời gian cắt giảm theo Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc phê duyệt phương án cắt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

động của 
chi nhánh, 
công ty 
luật nước 
ngoài 

Sở Tư pháp thực 
hiện việc đăng ký 
thay đổi nội dung 
Giấy đăng ký 
hoạt động bằng 
cách cấp lại Giấy 
đăng ký hoạt 
động cho chi 
nhánh, công ty 
luật nước ngoài; 
trường hợp từ 
chối phải thông 
báo bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

mức phí 
500.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 

bổ sung một số điều 
của Luật Luật sư số 
20/2012/QH13 ngày 
20 tháng 11 năm 
2012; 
- Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP 
ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư; 
- Nghị định số 
112/2025/NĐ-CP 
ngày 29/5/2025 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các nghị định 
thuộc lĩnh vực bổ trợ 
tư pháp. 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp. 
- Thông tư số 
220/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt 
động luật sư; 
- Thông tư số 
05/2021/TT-BTP 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 193+194/Ngày 15-6-2026 36 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 24/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một 
số điều và biện pháp 
thi hành Luật Luật 
sư, Nghị định quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư; 
- Thông tư số 
03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ 
sung 08 thông tư 
liên quan đến thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp. 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

13 Hợp nhất 
công ty 
luật 

Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 

Sở Tư pháp Không - Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP 
ngày 14/10/2013 của 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp cấp 
Giấy đăng ký 
hoạt động cho 
công ty luật hợp 
nhất; trường hợp 
từ chối phải 
thông báo bằng 
văn bản và nêu rõ 
lý do. 

chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư; 
- Nghị định số 
112/2025/NĐ-CP 
ngày 29/5/2025 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các nghị định 
thuộc lĩnh vực bổ trợ 
tư pháp; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
05/2021/TT-BTP 
ngày 24/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một 
số điều và biện pháp 
thi hành Luật Luật 
sư, Nghị định quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư; 
- Thông tư số 
03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ 
sung 08 thông tư 
liên quan đến thủ tục 
hành chính trong 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp. 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về 
phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp 
trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp. 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

14 Sáp nhập 
công ty 
luật 

Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp cấp 
Giấy đăng ký 
hoạt động cho 
công ty luật nhận 
sáp nhập; trường 
hợp từ chối phải 
thông báo bằng 
văn bản và nêu rõ 
lý do. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở Tư pháp Không - Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP 
ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư; 
- Nghị định số 
112/2025/NĐ-CP 
ngày 29/5/2025 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các nghị định 
thuộc lĩnh vực bổ trợ 
tư pháp; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 19/01/2026 của 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
05/2021/TT-BTP 
ngày 24/6/2021 của 
Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Luật sư, Nghị 
định quy định chi 
tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Luật sư; 
- Thông tư số 
03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ 
sung 08 thông tư 
liên quan đến thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp; 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của 
Bộ Tư pháp quy 
định về phân định 
thẩm quyền của 
chính quyền địa 
phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư 
pháp. 
- Quyết định số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

15 Chuyển 
đổi công 
ty luật 
trách 
nhiệm 
hữu hạn 
và công ty 
luật hợp 
danh, 
chuyển 
đổi văn 
phòng 
luật sư 
thành 
công ty 
luật 

- Đối với chuyển 
đổi công ty luật 
trách nhiệm hữu 
hạn và công ty 
luật hợp danh: 
Trong thời hạn 
07 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp cấp 
Giấy đăng ký 
hoạt động cho 
công ty luật 
chuyển đổi; 
trường hợp từ 
chối phải thông 
báo bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 
- Đối với chuyển 
đổi văn phòng 
luật sư thành 
công ty luật: 
Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp cấp 
Giấy đăng ký 
hoạt động cho 
công ty luật 
chuyển đổi; 
trường hợp từ 
chối phải thông 
báo bằng văn bản 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở Tư pháp Không - Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP 
ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư; 
- Nghị định số 
112/2025/NĐ-CP 
ngày 29/5/2025 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các nghị định 
thuộc lĩnh vực bổ trợ 
tư pháp; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp. 
- Thông tư số 
05/2021/TT-BTP 
ngày 24/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một 
số điều và biện pháp 
thi hành Luật Luật 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

và nêu rõ lý do. sư, Nghị định quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư; 
- Thông tư số 
03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ 
sung 08 thông tư 
liên quan đến thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp. 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về 
phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư 
pháp. 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

16 Đăng ký 
hoạt động 
của công 
ty luật 
Việt Nam 
chuyển 

Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp thực 
hiện cấp Giấy 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 

Sở Tư pháp Lệ phí: 
50.000 đồng 
(áp dụng 
mức phí 
25.000 
đồng/hồ sơ 

- Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP 
ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đổi từ 
công ty 
luật nước 
ngoài 

đăng ký hoạt 
động cho công ty 
luật Việt Nam 
chuyển đổi. 

phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 

hành Luật Luật sư; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp. 
- Thông tư số 
47/2019/TT-BTC 
ngày 05 tháng 8 năm 
2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng 
ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về 
phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư 
pháp. 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

17 Đăng ký 
hoạt động 
của chi 
nhánh của 
công ty 
luật nước 
ngoài tại 
Việt Nam 

Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tư pháp cấp 
Giấy đăng ký 
hoạt động cho chi 
nhánh của công 
ty luật nước 
ngoài tại Việt 
Nam; trường hợp 
từ chối phải 
thông báo bằng 
văn bản và nêu rõ 
lý do. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở Tư pháp Phí: 600.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng 
mức phí 
300.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 

- Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP 
ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 19/01/2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số nghị 
định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
05/2021/TT-BTP 
ngày 24/6/2021 của 
Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Luật sư, Nghị 
định quy định chi 
tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Luật sư; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 
220/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt 
động luật sư; 
- Thông tư số 
03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ 
sung 08 thông tư 
liên quan đến thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp; 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về 
phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân; 
- Quyết định số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỌ 
trưởng BỌ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của BỌ Tư pháp. 

18 Cấp lại 
Giấy đăng 
ký hoạt 
động của 
chi nhánh, 
công ty 
luật nước 
ngoài 

Trong thời hạn 
10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở Tư pháp Phí: 
2.000.000 
đồng/hồ sơ 
(áp dụng 
mức phí 
1.000.000 
đồng/hồ sơ 
kể từ ngày 
01/7/2025 
đến hết ngày 
31/12/2026 
theo Thông 
tư số 
64/2025/TT-
BTC). 

- Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Luật 
sư số 20/2012/QH13 
ngày 20/11/2012; 
- Thông tư số 
05/2021/TT-BTP 
ngày 24/6/2021 của 
BỌ trưởng BỌ Tư 
pháp hướng dẫn một 
số điều và biện pháp 
thi hành Luật Luật 
sư, Nghị định quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư; 
- Thông tư số 
220/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 của 
BỌ trưởng BỌ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí, lệ phí 
trong lĩnh vực hoạt 
động luật sư; 
- Thông tư số 
03/2024/TT-BTP 
ngày 15/5/2024 của 
BỌ trưởng BỌ Tư 
pháp sửa đổi, bổ 
sung 08 thông tư 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

liên quan đến thủ tục 
hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp. 
- Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn 
một số khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người 
dân. 
- Quyết định số 
517/QĐ-BTP ngày 
30/01/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh 
vực luật sư thuộc 
chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 
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Phụ lục IV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký 
hoạt động 
của Trung 
tâm tư vấn 
pháp luật 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Tư 
pháp 

Không - Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 16/7/2008 về tư 
vấn pháp luật; 
- Nghị định số 
05/2012/NĐ-CP ngày 
02/02/2012 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định về 
đăng ký giao dịch bảo đảm, 
trợ giúp pháp lý, luật sư, tư 
vấn pháp luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-
BTP của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ngày 09/02/2010 quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
Nghị định số 77/2008/NĐ-
CP ngày 16/7/2008 của 
Chính phủ về tư vấn pháp 
luật; 
- Thông tư số 19/2011/TT-
BTP ngày 31/10/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung một số quy 
định của thủ tục hành chính 
của Thông tư số 
05/2008/TT-BTP ngày 
23/9/2008, Thông tư số 
03/2008/TT-BTP ngày 
25/8/2008 và Thông tư số 
01/2010/TT-BTP ngày 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

09/2/2010 của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 03/2024/TT-
BTP ngày 15/5/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung 08 thông tư liên 
quan đến thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp; 
- Thông tư số 08/2025/TT-
BTP ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp và phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp. 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Tư pháp; 
- Quyết định số 516/QĐ-
BTP ngày 30/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực tư vấn pháp 
luật thuộc chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp. 

2 Đăng ký 
hoạt động 
cho chi 
nhánh của 
Trung tâm 
tư vấn 
pháp luật 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 

Sở Tư 
pháp 

Không - Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 16/7/2008 về tư 
vấn pháp luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-
BTP của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ngày 09/02/2010 quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

chính công 
cấp xã. 

Nghị định số 77/2008/NĐ-
CP ngày 16/7/2008 của 
Chính phủ về tư vấn pháp 
luật; 
- Thông tư số 19/2011/TT-
BTP ngày 31/10/2011 của 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số quy định của 
thủ tục hành chính của 
Thông tư số 05/2008/TT 
BTP ngày 23/9/2008, 
Thông tư số 03/2008/TT-
BTP ngày 25/8/2008 và 
Thông tư số 01/2010/TT-
BTP ngày 09/2/2010 của 
Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 03/2024/TT-
BTP ngày 15/5/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung 08 thông tư liên 
quan đến thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp; 
- Thông tư số 08/2025/TT-
BTP ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp và phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp. 
- Thông tư số 30/2025/TT-
BTP ngày 31/12/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi một số thủ tục hành 
chính quy định tại các 
thông tư trong lĩnh vực bổ 
trợ tư pháp; 
- Quyết định số 516/QĐ-
BTP ngày 30/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
công bố thủ tục hành chính 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực tư vấn pháp 
luật thuộc chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp. 

3 Thay đổi 
nội dung 
đăng ký 
hoạt động 
của Trung 
tâm tư vấn 
pháp luật, 
chi nhánh 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Tư 
pháp 

Không - Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 16/7/2008 về tư 
vấn pháp luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-
BTP của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ngày 09/02/2010 quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
Nghị định số 77/2008/NĐ-
CP ngày 16/7/2008 của 
Chính phủ về tư vấn pháp 
luật; 
- Thông tư số 19/2011/TT-
BTP ngày 31/10/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung một số quy 
định của thủ tục hành chính 
của Thông tư số 
05/2008/TT-BTP ngày 
23/9/2008, Thông tư số 
03/2008/TT-BTP ngày 
25/8/2008 và Thông tư số 
01/2010/TT-BTP ngày 
09/2/2010 của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 03/2024/TT-
BTP ngày 15/5/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung 08 thông tư liên 
quan đến thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp; 
- Thông tư số 30/2025/TT-
BTP ngày 31/12/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi một số thủ tục hành 
chính quy định tại các thông 
tư trong lĩnh vực bổ trợ tư 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

pháp; 
- Quyết định số 516/QĐ-
BTP ngày 30/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực tư vấn pháp 
luật thuộc chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp. 

4 Thu hồi 
thẻ tư vấn 
viên pháp 
luật 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được văn bản 
đề nghị, Giám 
đốc Sở Tư 
pháp ra quyết 
định thu hồi 
Thẻ tư vấn 
viên pháp 
luật. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Tư 
pháp 

Không - Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 16/7/2008 về tư 
vấn pháp luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-
BTP của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ngày 09/02/2010 quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
Nghị định số 77/2008/NĐ-
CP ngày 16/7/2008 của 
Chính phủ về tư vấn pháp 
luật; 
- Thông tư số 30/2025/TT-
BTP ngày 31/12/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi một số thủ tục hành 
chính quy định tại các thông 
tư trong lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp; 
- Quyết định số 516/QĐ-
BTP ngày 30/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực tư vấn pháp 
luật thuộc chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp. 

5 Cấp lại thẻ 
tư vấn 
viên pháp 
luật 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 

Sở Tư 
pháp 

Không Thông tư số 01/2010/TT-
BTP của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ngày 09/02/2010 quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

lệ, Sở Tư 
pháp có trách 
nhiệm cấp lại 
Thẻ tư vấn 
viên pháp luật 
cho người có 
yêu cầu. 

phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Nghị định số 77/2008/NĐ 
CP ngày 16/7/2008 của 
Chính phủ về tư vấn pháp 
luật; 
- Thông tư số 30/2025/TT-
BTP ngày 31/12/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi một số thủ tục hành 
chính quy định tại các thông 
tư trong lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp; 
- Quyết định số 516/QĐ-
BTP ngày 30/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực tư vấn pháp 
luật thuộc chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1501/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, 
viên chức công tác tại ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc hội 
vê việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê 
kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ vê quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyết sô 507/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh vê bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Bình Dương vê lĩnh vực y tế; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2010/TTr-SYT ngày 10 tháng 
02 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định 

Bãi bỏ Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Dương về chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức 
công tác tại ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

rri /V T11_ • T~v • A T*l_ r Trân Thị Diệu Thúy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1543/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý nhà nước về quỹ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 3890/TTr-SNV ngày 11 
tháng 3 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 12 thủ tục hành chính mới 
ban hành và 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý nhà nước vê quỹ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ BÃI BỎ 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ THUỘC PHẠM VI CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp tỉnh 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục 
cấp giấy 
phép thành 
lập và 
công nhận 
điều lệ quỹ 

45 ngày làm việc 
kể từ ngày cơ quan 
có thẩm quyền 
nhận đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ về việc cấp 
giấy phép thành 
lập và công nhận 
Điều lệ quỹ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Không có - Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện; 
- Quyết định số 
217/QĐ-BNV ngày 
09 tháng 3 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ 
tục hành chính quy 
định tại Nghị đinh 
số 03/2026/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện. 

2 Thủ tục 
công nhận 
quỹ đủ 
điều kiện 
hoạt động 
và công 
nhận Hội 
đồng quản 
lý quỹ; 
Công nhận 
Hội đồng 
quản lý 
quỹ khi 
thay đổi, 
bổ sung 
thành viên 
hoặc hết 
nhiệm kỳ 

45 ngày làm việc 
kể từ ngày cơ quan 
có thẩm quyền 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ về việc công 
nhận quỹ đủ điều 
kiện hoạt động và 
công nhận Hội 
đồng quản lý quỹ; 
Công nhận Hội 
đồng quản lý quỹ 
khi thay đổi, bổ 
sung thành viên 
hoặc hết nhiệm kỳ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Không có 

- Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện; 
- Quyết định số 
217/QĐ-BNV ngày 
09 tháng 3 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ 
tục hành chính quy 
định tại Nghị đinh 
số 03/2026/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện. 

3 Thủ tục 
công nhận 
điều lệ 

- 45 ngày làm việc 
kể từ ngày cơ quan 
có thẩm quyền 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 

Không có 

- Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện; 
- Quyết định số 
217/QĐ-BNV ngày 
09 tháng 3 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ 
về việc công bố thủ 
tục hành chính quy 
định tại Nghị đinh 
số 03/2026/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

(sửa đổi, 
bổ sung) 
quỹ; đổi 
tên quỹ 

nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ và ý kiến của 
các cơ quan liên 
quan về việc công 
nhận điều lệ (sửa 
đổi, bổ sung) quỹ; 
- 45 ngày làm việc 
kể từ ngày cơ quan 
có thẩm quyền 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ về việc đổi tên 
quỹ. 

công Thành 
phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Thành phố 

4 Thủ tục 
cho phép 
quỹ hoạt 
động trở 
lại sau khi 
bị đình chỉ 
có thời hạn 
hoạt động 

45 ngày làm việc 
kể từ ngày cơ quan 
có thẩm quyền 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Không có 

5 Thủ tục 
hợp nhất, 
sáp nhập, 
chia, tách, 
mở rộng 
phạm vi 
hoạt động 
quỹ 

- 45 ngày làm việc 
kể từ ngày cơ quan 
có thẩm quyền 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ về việc cho 
phép hợp nhất, sáp 
nhập, chia, tách 
quỹ. 
- 45 ngày làm việc 
kể từ ngày cơ quan 
có thẩm quyền 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ và ý kiến của 
các cơ quan liên 
quan về việc cấp 
giấy phép thành 
lập và công nhận 
điều lệ quỹ trên cơ 
sở mở rộng phạm 
vi hoạt động. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Không có 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

6 Thủ tục 
quỹ tự giải 
thể 

- Trong vòng 30 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
đủ hồ sơ đề nghị 
quỹ tự giải thể hợp 
lệ, cơ quan nhà 
nước có thẩm 
quyền có văn bản 
lấy ý kiến các cơ 
quan liên quan và 
thông báo trên 
Cổng thông tin 
điện tử của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
về việc quỹ tự giải 
thể. 
- Sau 30 ngày làm 
việc kể từ ngày cơ 
quan nhà nước 
thông báo việc quỹ 
tự giải thể mà 
không có đơn 
khiếu nại, phản đối 
của cá nhân, tổ 
chức liên quan và 
nhận được đầy đủ 
ý kiến của các cơ 
quan liên quan, cơ 
quan nhà nước có 
thẩm quyền xem 
xét, ra quyết định 
giải thể quỹ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Không có 

B. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp xã 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục 
cấp giấy 
phép thành 
lập và 

45 ngày làm việc kể 
từ ngày cơ quan có 
thẩm quyền nhận đầy 
đủ hồ sơ hợp lệ về 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố; 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

Không 
có 

- Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

công nhận 
điều lê quỹ 

viêc cấp giấy phép 
thành lập và công 
nhận Điều lê quỹ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiên; 
- Quyết định số 
217/QĐ-BNV 
ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về viêc 
công bố thủ tục 
hành chính quy 
định tại Nghị 
định số 
03/2026/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiên. 

2 Thủ tục 
công nhận 
quỹ đủ 
điều kiên 
hoạt động 
và công 
nhận Hội 
đồng quản 
lý quỹ; 
Công nhận 
Hội đồng 
quản lý 
quỹ khi 
thay đổi, 
bổ sung 
thành viên 
hoặc hết 
nhiêm kỳ 

45 ngày làm viêc kể 
từ ngày cơ quan có 
thẩm quyền nhận đủ 
hồ sơ hợp lê về viêc 
công nhận quỹ đủ 
điều kiên hoạt động 
và công nhận Hội 
đồng quản lý quỹ; 
Công nhận Hội đồng 
quản lý quỹ khi thay 
đổi, bổ sung thành 
viên hoặc hết nhiêm 
kỳ. • 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

Không 
có 

Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiên; 
- Quyết định số 
217/QĐ-BNV 
ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về viêc 
công bố thủ tục 
hành chính quy 
định tại Nghị 
định số 
03/2026/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiên. 

3 Thủ tục 
công nhận 
điều lê 
(sửa đổi, 
bổ sung) 
quỹ; đổi 
tên quỹ 

- 45 ngày làm viêc kể 
từ ngày cơ quan có 
thẩm quyền nhận đủ 
hồ sơ hợp lê và ý 
kiến của các cơ quan 
liên quan về viêc 
công nhận điều lê 
(sửa đổi, bổ sung) 
quỹ; 
- 45 ngày làm viêc kể 
từ ngày cơ quan có 
thẩm quyền nhận đủ 
hồ sơ hợp lê về viêc 
đổi tên quỹ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

Không 
có 

Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiên; 
- Quyết định số 
217/QĐ-BNV 
ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về viêc 
công bố thủ tục 
hành chính quy 
định tại Nghị 
định số 
03/2026/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiên. 

4 Thủ tục 
cho phép 
quỹ hoạt 
động trở 
lại sau khi 
bị đình chỉ 

45 ngày làm viêc kể 
từ ngày cơ quan có 
thẩm quyền nhận đủ 
hồ sơ hợp lê. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

Không 
có 

Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiên; 
- Quyết định số 
217/QĐ-BNV 
ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về viêc 
công bố thủ tục 
hành chính quy 
định tại Nghị 
định số 
03/2026/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ về tổ 
chức, hoạt động 
của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiên. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

có thời hạn 
hoạt động 

chính công cấp 
xã. 

5 Thủ tục 
hợp nhất, 
sáp nhập, 
chia, tách 
quỹ 

45 ngày làm việc kể 
từ ngày cơ quan có 
thẩm quyền nhận 
được đủ hồ sơ hợp lệ 
về việc cho phép hợp 
nhất, sáp nhập, chia, 
tách quỹ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

Không 
có 

6 Thủ tục 
quỹ tự giải 
thể 

- Trong vòng 30 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được đủ hồ sơ 
đề nghị quỹ tự giải 
thể hợp lệ, cơ quan 
nhà nước có thẩm 
quyền có văn bản lấy 
ý kiến các cơ quan 
liên quan và thông 
báo trên Cổng thông 
tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh về việc quỹ tự 
giải thể. 
- Sau 30 ngày làm 
việc kể từ ngày cơ 
quan nhà nước thông 
báo việc quỹ tự giải 
thể mà không có đơn 
khiếu nại, phản đối 
của cá nhân, tổ chức 
liên quan và nhận 
được đầy đủ ý kiến 
của các cơ quan liên 
quan, cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền 
xem xét, ra quyết 
định giải thể quỹ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

Không 
có 
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C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cấp tỉnh 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã công 
bố 

danh mục thủ tục 
hành chính 

Tên Văn bản quy định 
việc bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

1 1.013017 Thủ tục cấp giấy phép 
thành lập và công nhận 
điều lệ Quỹ 

Quyết định số 
3254/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực 
quản lý nhà nước về 
hội, quỹ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ (Mục 
B Danh mục). 

- Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện; 
- Quyết định số 217/QĐ-
BNV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 

2 1.013018 Thủ tục công nhận quỹ 
đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận thành viên 
Hội đồng quản lý quỹ; 
công nhận thay đổi, bổ 
sung thành viên Hội 
đồng quản lý quỹ 

Quyết định số 
3254/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực 
quản lý nhà nước về 
hội, quỹ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ (Mục 
B Danh mục). 

- Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện; 
- Quyết định số 217/QĐ-
BNV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 

3 1.013019 Thủ tục công nhận điều 
lệ (sửa đổi, bổ sung) 
quỹ; đổi tên quỹ 

Quyết định số 
3254/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực 
quản lý nhà nước về 
hội, quỹ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ (Mục 
B Danh mục). 

- Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện; 
- Quyết định số 217/QĐ-
BNV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 

4 1.013020 Thủ tục cấp lại giấy 
phép thành lập và công 
nhận điều lệ quỹ 

Quyết định số 
3254/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực 
quản lý nhà nước về 
hội, quỹ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ (Mục 
B Danh mục). 

- Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện; 
- Quyết định số 217/QĐ-
BNV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 

5 1.013021 Thủ tục cho phép quỹ 
hoạt động trở lại sau khi 
bị đình chỉ có thời hạn 
hoạt động 

Quyết định số 
3254/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực 
quản lý nhà nước về 
hội, quỹ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ (Mục 
B Danh mục). 

- Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện; 
- Quyết định số 217/QĐ-
BNV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 

6 1.013022 Thủ tục hợp nhất, sáp 
nhập, chia, tách, mở 
rộng phạm vi hoạt động 
quỹ 

Quyết định số 
3254/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực 
quản lý nhà nước về 
hội, quỹ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ (Mục 
B Danh mục). 

- Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện; 
- Quyết định số 217/QĐ-
BNV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 

7 1.013023 Thủ tục quỹ tự giải thể 

Quyết định số 
3254/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực 
quản lý nhà nước về 
hội, quỹ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ (Mục 
B Danh mục). 

- Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện; 
- Quyết định số 217/QĐ-
BNV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 

D. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cấp xã 

TT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Quyết định đã công bố 
danh mục thủ tục hành 

chính 

Tên Văn bản quy định 
việc bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

1 1.013711 Thủ tục cấp giấy 
phép thành lập và 
công nhận điều lệ 
Quỹ 

Quyết định số 3254/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 6 
năm 2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 

- Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã công bố 
danh mục thủ tục hành 

chính 

Tên Văn bản quy định 
việc bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

2 1.013712 Thủ tục công nhận 
quỹ đủ điều kiện hoạt 
động và công nhận 
thành viên Hội đồng 
quản lý quỹ; công 
nhận thay đổi, bổ 
sung thành viên Hội 
đồng quản lý quỹ 

phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý 
nhà nước về hội, quỹ 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ 
(thứ tự 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 Mục A Danh 

hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện; 
- Quyết định số 217/QĐ-
BNV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 

3 1.013713 Thủ tục công nhận 
điều lệ (sửa đổi, bổ 
sung) quỹ; đổi tên 
quỹ 

mục). 

hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện; 
- Quyết định số 217/QĐ-
BNV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 

4 1.013714 Thủ tục cấp lại giấy 
phép thành lập và 
công nhận điều lệ 
quỹ 

mục). 

hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện; 
- Quyết định số 217/QĐ-
BNV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 

5 1.013715 Thủ tục cho phép quỹ 
hoạt động trở lại sau 
khi bị đình chỉ có 
thời hạn hoạt động 

mục). 

hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện; 
- Quyết định số 217/QĐ-
BNV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 

6 1.013716 Thủ tục hợp nhất, sáp 
nhập, chia, tách quỹ 

mục). 

hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện; 
- Quyết định số 217/QĐ-
BNV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 

7 1.013717 Thủ tục quỹ tự giải 
thể 

mục). 

hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện; 
- Quyết định số 217/QĐ-
BNV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố thủ tục hành chính quy 
định tại Nghị định số 
03/2026/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về tổ chức, 
hoạt động của quỹ xã hội, 
quỹ từ thiện. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1544/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3071/TTr-SYT ngày 10 tháng 
3 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục 04 thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tê. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 
03/2026/TT-BYT ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tê có hiệu lực thi 
hành. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám 
đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 193+194/Ngày 15-6-2026 66 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC PHÒNG 
BỆNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công bố 
danh mục TTHC 

Tên Văn bản quy 
định 

việc bãi bỏ TTHC 

1 Cấp giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo hóa chất, chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế 
(Mã TTHC: 1.002564) 

Quyết định số 632/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 8 
năm 2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính 
các lĩnh vực Khám bệnh, 
chữa bệnh; Thiết bị y tế; 
Phòng bệnh; Y, dược cổ 
truyền thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Y tế (thứ tự ỈỈỈ.10). 

- Thông tư số 
03/2026/TT-BYT 
ngày 12 tháng 02 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định về 
bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành; 
- Quyết định số 
569/QĐ-BYT ngày 06 
tháng 3 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Phòng bệnh 
quy định tại Thông tư 
số 03/2026/TT-BYT 
ngày 12 tháng 02 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm 
pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban 
hành. 

2 Cấp lại giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo hóa chất, chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế 
trong trường hợp bị mất hoặc 
hư hỏng (Mã TTHC: 
1.001189) 

Quyết định số 5626/QĐ-
UBND ngày 06 tháng 12 
năm 2024 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Y tế dự phòng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Y tế (thứ 
tự 2, 3, 4). 

- Thông tư số 
03/2026/TT-BYT 
ngày 12 tháng 02 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định về 
bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành; 
- Quyết định số 
569/QĐ-BYT ngày 06 
tháng 3 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Phòng bệnh 
quy định tại Thông tư 
số 03/2026/TT-BYT 
ngày 12 tháng 02 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm 
pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban 
hành. 

3 Cấp lại giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo hóa chất, chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế 
trong trường hợp hết hiệu lực 
tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư 
số 09/2015/TT-BYT (Mã 
TTHC: 1.001178) 

Quyết định số 5626/QĐ-
UBND ngày 06 tháng 12 
năm 2024 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Y tế dự phòng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Y tế (thứ 
tự 2, 3, 4). 

- Thông tư số 
03/2026/TT-BYT 
ngày 12 tháng 02 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định về 
bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành; 
- Quyết định số 
569/QĐ-BYT ngày 06 
tháng 3 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Phòng bệnh 
quy định tại Thông tư 
số 03/2026/TT-BYT 
ngày 12 tháng 02 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm 
pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban 
hành. 

4 Cấp lại giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo khi có thay đổi về 
tên, địa chỉ của tổ chức, cá 
nhân chịu trách nhiệm và 
không thay đổi nội dung quảng 
cáo (Mã TTHC: 1.001114) 

Quyết định số 5626/QĐ-
UBND ngày 06 tháng 12 
năm 2024 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Y tế dự phòng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Y tế (thứ 
tự 2, 3, 4). 

- Thông tư số 
03/2026/TT-BYT 
ngày 12 tháng 02 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định về 
bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành; 
- Quyết định số 
569/QĐ-BYT ngày 06 
tháng 3 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Phòng bệnh 
quy định tại Thông tư 
số 03/2026/TT-BYT 
ngày 12 tháng 02 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm 
pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban 
hành. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1581/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3332/TTr-SYT ngày 13 tháng 
3 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục 04 thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tê. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 
03/2026/TT-BYT ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tê có hiệu lực thi 
hành. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám 
đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VựC MỸ PHẨM 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã công bố danh 
mục TTHC 

Tên Văn bản quy định 
việc bãi bỏ TTHC 

1 Cấp giấy xác nhận nội 
dung quảng cáo mỹ 
phẩm (Ma TTHC: 
1.002483) 

Quyết định số 5005/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2023 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ sung 
mức phí theo Thông tư số 
41/2023/TT-BTC ngày 
30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Y tế (thứ 
tự A.02). 

- Thông tư số 
03/2026/tT-BYT ngày 
12/02/2026 của bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định 
về bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành; 
- Quyết định số 
590/QĐ-BYT ngày 
10/3/2026 của bộ 

2 Cấp lại giấy xác nhận 
nội dung quảng cáo mỹ 
phẩm trong trường hợp 
bị mất hoặc hư hỏng 
(Mã TTHC: 1.000990) 

Quyết định số 3758/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2016 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Y tế được chuẩn hóa 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 
(thứ tự A.VI.32 danh mục). 

trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Mỹ phẩm quy định tại 
Thông tư số 
03/2026/TT-BYT ngày 
12 tháng 02 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Y tế 
bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành. 

3 Cấp lại giấy xác nhận 
nội dung quảng cáo mỹ 
phẩm trong trường hợp 
hết hiệu lực tại Khoản 2 
Điều 21 Thông tư số 
09/2015/TT-bYt (Mã 
TTHC: 1.000793) 

Quyết định số 4107/QĐ-UBND 
ngày 30/9/2019 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Y tế (thứ 
tự C.9). 

trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
Mỹ phẩm quy định tại 
Thông tư số 
03/2026/TT-BYT ngày 
12 tháng 02 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Y tế 
bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành. 

4 Cấp lại giấy xác nhận 
nội dung quảng cáo mỹ 
phẩm khi có thay đổi về 
tên, địa chỉ của tổ chức, 
cá nhận chịu trách 
nhiệm và không thay 
đổi nội dung quảng cáo 
(Mã TTHC: 1.000662) 

Quyết định số 4107/QĐ-UBND 
ngày 30/9/2019 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Y tế (thứ 
tự C.10). 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1591/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 8138/TTr-SXD-VP ngày 
13 tháng 3 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục thứ tự A.3 tại danh mục ban hành kèm theo 
Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ XÂY DỰNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1. Cấp giấy 
phép thi 
công công 
trình trên 
đường bộ 
đang khai 
thác 

Trong thời 
hạn 05 
ngày làm 
việc kể từ 
khi nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Sở Xây 
dựng. 
- Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã. 

Không có - Thông tư số 
41/2024/TT-BGTVT 
ngày 15 tháng 11 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy 
định về quản lý, vận 
hành, khai thác và bảo trì 
kết cấu hạ tầng đường 
bộ; 
- Thông tư số 
72/2025/TT-BXD ngày 
31 tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ sung 
một số Điều của Thông 
tư ' số 36/2024/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 
11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động 
vận tải bằng xe ô tô và 
hoạt động của bến xe, bãi 
đỗ xe, trạm dừng nghỉ, 
điểm dừng xe trên đường 
bộ; quy định trình tự, thủ 
tục đưa bến xe, trạm 
dừng nghỉ vào khai thác, 
Thông tư số 40/2024/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 
11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về công 
tác phòng, chống, khắc 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

phục hậu quả thiên tai 
trong lĩnh vực đường bộ; 
Thông tư số 41/2024/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 
11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về quản 
lý, vận hành, khai thác và 
bảo trì kết cấu hạ tầng 
đường bộ, Thông tư số 
22/2014/TT-BGTVT 
ngày 06 tháng 6 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng 
dẫn xây dựng quy trình 
vận hành, khai thác bến 
phà, bến khách ngang 
sông sử dụng phà một 
lưỡi chở hành khách và 
xe ô tô. 
- Quyết định số 
2503/QĐ-BXD ngày 31 
tháng 12 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh 
vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1607/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc lĩnh vực Văn hóa 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc 
hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 853/TTr-
SVHTT ngày 21 tháng 01 năm 2026 về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu thuộc lĩnh vực Văn hóa; căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên 
Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định 

Bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu thuộc lĩnh vực Văn hóa, cụ thể như sau: 

1. Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch dịch vụ karaoke, vũ trường 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010 và tầm nhìn đến năm 
2020. 

2. Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý hoạt động karaoke, vũ trường 
và các hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về bãi bỏ khoản 5 Điều 4 Quy chế quản lý hoạt 
động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 
năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý 
hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 
thao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc 
khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

rri /V T11_ • T~v • A T*l_ r Trân Thị Diệu Thúy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1660/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực • o • • • ' o • 

Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
6265/TTr-SNNMT-VP ngày 13 tháng 3 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố thủ tục có thứ tự A.3, A.8 tại Phụ lục I ban hành 
kèm theo Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy 
sản; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phạm vi quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH 
VỰC THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ 

NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp, cấp lại 
Giấy phép 
nhập khẩu 
giống thủy sản 
không có tên 
trong Danh 
mục loài thủy 
sản được phép 
kinh doanh tại 
Việt Nam để 
nghiên cứu 
khoa học, 
trưng bày tại 
hội chợ, triển 
lãm 

- Đối với 
cấp mới là 
04 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ; 
- Cấp lại 
trong thời 
hạn 02 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
đơn đề 
nghị. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường 

Chưa có 
văn bản 

quy 
định 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15; 
- Thông tư số 
16/2026/TT-BNNMT 
ngày 09 tháng 3 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường quy định về 
quản lý giống thủy sản, 
thức ăn thủy sản, sản 
phẩm xử lý môi trường 
nuôi trồng thủy sản; 
- Quyết định số 
814/QĐ-BNNMT ngày 
11 tháng 3 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành; thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

2 Cấp, cấp lại 
Giấy phép 
nhập khẩu 
thức ăn thủy 
sản, sản phẩm 

- Đối với 
cấp mới là 
04 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường 

Chưa có 
văn bản 

quy 
định 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

xử lý môi 
trường nuôi 
trồng thủy sản 
để nghiên cứu 
khoa học, 
trưng bày tại 
hội chợ, triển 
lãm 

được hồ sơ 
đầy đủ; 
- Cấp lại 
trong thời 
hạn 02 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
đơn đề 
nghị. 

- Trung tâm 
Phục vu 
hành chính 
công cấp xã. 

- Thông tư số 
16/2026/TT-BNNMT 
ngày 09 tháng 3 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường quy định về 
quản lý giống thủy sản, 
thức ăn thủy sản, sản 
phẩm xử lý môi trường 
nuôi trồng thủy sản; 
- Quyết định số 
814/QĐ-BNNMT ngày 
11 tháng 3 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành; thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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